
STT Khách hàng Ngày làm 
TB Số TB Ngày hết 

hạn TB Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong Mục đích sử 
dụng

TỔNG CỘNG 184 376 54 177 117 231

I 43 422 11 844 31 578

33 872 11 844 22 028

1 ĐẠM HÀ BẮC 02/11 1359/11 17/11 TĐ 39-4 CÁM 4A.1 2 800 2 778  22 03/11 HỘ LỚN MỚN: 2.766,89

2 ĐIỆN VĨNH TÂN 2 02/11 1358/11 09/11 VIỆT THUẬN 235-01 CÁM 6A.14 22 800 3 736 19 064 RÓT DỞ HỘ LỚN

3 ĐẠM NINH BÌNH 02/11 1356/11 17/11 NB 8611 CÁM 4A.1 3 100 1 504 1 596 RÓT DỞ HỘ LỚN

4 KDT HÀ BẮC 02/11 33/10 17/11 BN 1991 CÁM 5A.1 1 650 1 028  622 RÓT DỞ PTCB GIA HẠN  L1

5 DVVT QN 31/10 1294/10 06/11 BN 2629 CỤC XÔ 1C 1 980 1 288  692 RÓT DỞ TD GIA HẠN L2

6 KDT BẮC THÁI 02/11 44/11 07/11 BN 2203 CÁM 1 1 542 1 510  32 03/11 TD THAY 35/10

9 550  9 550

1 ĐẠM NINH BÌNH 02/11 1357/11 17/11 NB 8901 CÁM 4A.1 2 380 2 380 HỘ LỚN

2 KDT HÀ BẮC 02/11 32/10 17/11 BN 0937 CÁM 5A.1 1 170 1 170 PTCB GIA HẠN  L1

3 SÔNG HỒNG 01/11 34/10 07/11 BN 1135 CỤC XÔ 1C  910  910 TD GIA HẠN  L1

4 SÔNG HỒNG 01/11 1132/10 07/11 HD 1818 CÁM 8A 1 900 1 900 TD GIA HẠN  L1

5 DVVT QN 03/11 45/11 10/11 BN 0679 CỤC XÔ 1C 1 200 1 200 TD

6 VINA CARBON 03/11 48/11 10/11 BN 1236 CÁM 1 1 000 1 000 TD

7 SÔNG HỒNG 03/11 52/11 10/11 TNG 0889 CỤC XÔ 1C  990  990 TD

48 700 29 540 19 160

29 500 29 540 - 40

1 ĐIỆN VĨNH TÂN 2 28/10 1347/10 VIỆT THUẬN 30-05 CÁM 6A.14 29 500 29 540 - 40 03/11 HỘ LỚN
TTCO: 22.800,42 - CLM: 
2.014,43 - KDTCP: 
3.018,01 - KVCP: 1.706,93

19 200  19 200

1 ĐIỆN DUYÊN HẢI 02/11 1355/11 QUANG VINH 188 CÁM 5B.14 19 200 19 200 HỘ LỚN TTHG: 10.200 - KDTCP: 
9.000

II 29 698 5 920 23 778

8 030 5 920 2 110  

1 CP ĐTTM&DV  01/11  631  07/11 BN 1468 CỤC 1B 1 150  385  765 DỞ TD ĐN - CS - GIA HẠN L2

2 MIỀN TRUNG  03/11  46  10/11 VIỆT TRUNG 68 CÁM 8A 1 980  667 1 313 DỞ TD ĐN - CS

3 MIỀN BẮC  03/11 1 133  10/11 NB - 8295 CÁM 8A 2 600 2 578  22  03/11 TD ĐN - CS - GIA HẠN L1

4 THANH HOÁ  01/11 1 174  07/11 BN - 1336 CÁM 7C 1 000  993  7  03/11 TD ĐN - CS - GIA HẠN L1

5 CP VT THUỶ  03/11  49  09/11 BN - 1798 CÁM 8A 1 300 1 296  4  03/11 TD ĐN - CS

21 668  21 668

1 CROMIT CỔ ĐỊNH  03/11  58  10/11 HẢI HÀ 86 CÁM 7C 2 500 2 500 PT CB
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2 CP ĐTTM&DV  01/11  688  07/11 BN - 2519 CỤC 1A 1 100 1 100 TD ĐN - CS - GIA HẠN L2

3 CP HÀNG HẢI VN  01/11  819  07/11 BN - 2397 CỤC 1B 1 016 1 016 TD ĐN - CS - GIA HẠN L1

4 CP VT&KD THAN  01/11 1 025  07/11 BN - 2225 CỤC 1B 1 100 1 100 TD ĐN - CS - GIA HẠN L1

5 CP DVVT QUẢNG NINH  01/11 1 065  07/11 BN - 1809    TD ĐN - CS - GIA HẠN L1

6 CP ĐTTM&DV  01/11 1 140  07/11 BN - 0979 CỤC 1B 1 100 1 100 TD CAO SƠN - GIA HẠN L1

7 MIỀN NAM  03/11 1 158  10/11 AN VINH 18 CÁM 8A 1 900 1 900 TD ĐN - CS - GIA HẠN L1

8 CP SX TM THAN UÔNG BÍ  01/11 1 181  07/11 BN - 2227 CÁM 7C 1 932 1 932 TD CAO SƠN - GIA HẠN L1

9 MIỀN TRUNG  03/11 1 183  10/11 THÀNH AN 45 CÁM 7A 1 000 1 000 TD ĐN - CS - GIA HẠN L1

10 MIỀN TRUNG  03/11 1 183  10/11 THÀNH AN 45 CỤC 1B  950  950 TD ĐN - CS - GIA HẠN L1

11 HÀ NỘI  02/11 1 189  09/11 BN - 2006 CỤC 1A 1 000 1 000 TD ĐN - CS - GIA HẠN L1

12 CP VT&KD THAN  02/11  42  09/11 BN - 0869 CỤC 1A 1 000 1 000 TD ĐN - CS

13 SÔNG HỒNG  03/11  47  09/11 BN - 0766 CỤC 1A 1 000 1 000 TD ĐN - CS

14 XD CN MỎ  03/11  51  10/11 BN - 1296 CỤC 1A 1 150 1 150 TD ĐN - CS

15 CP ĐTTM&DV  03/11  53  10/11 HD - 1991 CÁM 7C 1 820 1 820 TD ĐN - CS

16 ĐẠM NINH BÌNH  03/11 1363/11  18/11 NB - 8218 CÁM 4A.1 3 100 3 100 SDTT

III 1 620  1 620

   

1 620  1 620

1 ĐIỆN PHẢ LẠI 03/11 1364/11 18/11 QN 4080 CÁM 5A.10 1 620 1 620

IV 12 968 6 873 6 095

7 018 6 873  145

1 COALIMEX 02/11  41 17/11 QN 8420 CÁM 5A.1 5 480 5 451  29 04/11 PTCB

2 DVVT QN 02/11  43 09/11 BN 2158 BÙN 3C 1 538 1 421  117 DỞ TD

5 950  5 950

1 CROMIT THANH HÓA 03/11  57 10/11 MINH HẰNG 198 CÁM 6A.1 3 750 3 750 PTCB

2 CP SXTM THAN UÔNG BÍ 01/11 1 126 07/11 BN 1758 CỤC XÔ 1B 1 050 1 050 TD NGUỒN QH - GIA HẠN

3 DVVT QN 01/11  36 07/11 BN 2668 CỤC XÔ 1B 1 150 1 150 TD NGUỒN DH

V 35 000  35 000

35 000  35 000

1 THÁI LAN 03/11 45/11/XK MV ROYAL 39 CÁM 1 3 000 3 000

2 THÁI LAN 03/11 45/11/XK MV ROYAL 39 CỤC 4B.3 2 000 2 000

Tàu đã làm lệnh

TÀU XUẤT KHẨU

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

KHO BẢO NGUYÊN
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KHO CẢNG KM6
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3 HÀN QUỐC 03/11 46/11/XK HE XIE 6 CỤC 4A.3 5 000 5 000

4 THÁI LAN 03/11 47/11/XK ORIENTAL STAR CỤC 4B.3 5 000 5 000

5 INDONESIA 03/11 48/11/XK G HENG TAI 1 CỤC 5B.2 20 000 20 000

VI ĐƠN VỊ ĐIỀU 
HÀNH    

   

   

 

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

TÀU NHẬP KHẨU






























































